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	 RĂNG - HÀM - MẶT 
	 
	 

	1 
	Cắt lợi trùm 
	166.000
	158.000

	2 
	Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục 
	351.000
	334.000

	3 
	Điều trị tuỷ lại
	966.000
	954.000

	4 
	Điều trị tuỷ răng số  4. 5
	589.000
	565.000

	5 
	Điều trị tuỷ răng số  6.7 hàm dưới
	819.000
	795.000

	6 
	Điều trị tuỷ răng số 1. 2. 3
	434.000
	422.000

	7 
	Điều trị tuỷ răng số 6.7 hàm trên
	949.000
	925.000

	8 
	Điều trị tuỷ răng sữa một chân
	280.000
	271.000

	9 
	Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân
	394.000
	382.000

	10 
	Hàn composite cổ răng
	348.000
	337.000

	11 
	Hàn răng sữa sâu ngà 
	102.000
	97.000

	12 
	Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm 
	143.000
	134.000

	13 
	Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm 
	82.700
	77.000

	14 
	Nhổ chân răng
	200.000
	190.000

	15 
	Nhổ răng đơn giản
	105.000
	102.000

	16 
	Nhổ răng khó
	218.000
	207.000

	17 
	Nhổ răng số 8 bình thường 
	226.000
	215.000

	18 
	Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm 
	362.000
	342.000

	19 
	[bookmark: _GoBack]Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa 
	40.700
	37.300

	20 
	Phục hồi thân răng có chốt
	518.000
	500.000

	21 
	Răng sâu ngà
	259.000
	247.000

	22 
	Răng viêm tuỷ hồi phục
	280.000
	265.000

	23 
	Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) 
	33.900
	32.300

	24 
	Sửa hàm 
	220.000
	200.000

	25 
	Trám bít hố rãnh
	224.000
	212.000

	26 
	Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên
	479.000
	455.000

	27 
	Cắt u lợi. lợi xơ để làm hàm giả
	439.000
	415.000

	28 
	Cắt. tạo hình phanh môi. phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)
	313.000
	295.000

	29 
	Cắt u da đầu lành. đường kính dưới 5 cm
	729.000
	705.000

	30 
	Cắt u da đầu lành. đường kính từ 5 cm trở lên
	1.156.000
	1.126.000

	31 
	Cắt bỏ nang sàn miệng
	2.887.000
	2.777.000

	32 
	Cắt nang xương hàm từ 2-5cm
	3.037.000
	2.927.000





